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Tóm tắt

Thông qua dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát 356 đáp viên, nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng tới niềm tin
với chương trình học đại học trực tuyến của thế hệ Z tại Hà Nội. Kết quả chỉ ra, Nhận thức về tính hữu ích, Danh tiếng, Nhận
thức về tính bảo mật và Chất lượng dịch vụ là 4 nhân tố có ảnh hưởng tới Niềm tin; đồng thời, Niềm tin và Nhận thức về tính
hữu ích là tiền đề của Ý định học đại học trực tuyến. Từ đó, một số khuyến nghị được đề xuất nhằm nâng cao niềm tin và ý
định tham gia của người học đối với chương trình.

Từ khóa: đại học trực tuyến, niềm tin, thế hệ Z, TAM

Summary

The study uses data collected through a survey of 356 respondents to identify factors affecting Trust in online university
programs of Generation Z in Hanoi. The results show that Perception of Usefulness, Reputation, Perception of Security, and
Service Quality are 4 factors that affect Trust and, at the same time, Trust and Perception of Usefulness are the premises of
the Intention to study online university. From there, the study proposes recommendations to enhance learners' Trust and
Intention to participate in the program.
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GIỚI THIỆU

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những thay đổi  đáng kể  cho thị  trường lao động toàn cầu. Theo dự  báo của
McKinsey, 15% lực lượng lao động toàn cầu có thể mất việc vì AI và robot vào năm 2030, song số lượng việc làm mới sẽ
tăng từ 21%-33%. Để thích ứng, giáo dục đại học, với vai trò cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho xã hội, đã phát triển
hình thức đào tạo trực tuyến nhằm mở rộng cơ hội học tập suốt đời, giúp người học liên tục nâng cao kiến thức và kỹ năng
(Tri và cộng sự, 2021). Trên thế giới, nhiều quốc gia đã tích cực đẩy mạnh triển khai hệ thống học trực tuyến (Liu và Yu,
2023) và tại Việt Nam, các trường đại học cũng đang nghiên cứu và phát triển hình thức đào tạo này. Để hỗ trợ quá trình đó,
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2023/TT-BGDĐT, ngày 29/12/2023 quy định về ứng dụng công nghệ
thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng của đào tạo đại học trực
tuyến. Tuy nhiên, so với các quốc gia khác, việc triển khai đại học trực tuyến tại Việt Nam mới chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu
và còn phải đối mặt với nhiều thách thức (Quy và cộng sự, 2023).

Nghiên cứu của Hashem (2011) chỉ ra rằng, sự hoài nghi về hình thức học tập trực tuyến là nguyên nhân chính khiến nó
chưa được áp dụng thành công. Niềm tin đã được chứng minh là yếu tố quan trọng giúp giảm bớt sự hoài nghi (Kramer,
1999). Đặc biệt, trong môi trường trực tuyến, niềm tin càng đóng vai trò quan trọng hơn so với bối cảnh ngoại tuyến thông
thường (Harris và Goode, 2004). Trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến, niềm tin còn được xác định là yếu tố then chốt, ảnh
hưởng trực tiếp đến quyết định tham gia chương trình học (Almaiah và cộng sự, 2020). Mặc dù một số nghiên cứu đã xem
xét về niềm tin trong giáo dục đại học trực tuyến (Payne và cộng sự, 2023; Rofiah và cộng sự, 2023; Hue và cộng sự, 2019;
Pham và cộng sự, 2020), nhưng các tiền đề của niềm tin đều chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Do đó, việc hiểu rõ các yếu tố
này là rất cần thiết để đảm bảo sự thành công của việc triển khai đại học trực tuyến.

Từ bối cảnh trên, nghiên cứu được thực hiện nhằm khám phá các nhân tố ảnh hưởng tới niềm tin đối với chương trình học
đại học trực tuyến của thế hệ Z – là thế hệ có độ tuổi theo học đại học tại Việt Nam, nhằm góp phần cung cấp cơ sở khoa
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học cho sự phát triển giáo dục trực tuyến tại Việt Nam.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết

Theo Thông tư số 30/2023/TT-BGDĐT, đào tạo trực tuyến được định nghĩa “là hoạt động đào tạo (gồm hoạt động dạy,
hướng dẫn, học tập, đánh giá) được tổ chức trên môi trường số thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến”. Nhìn chung, đây là
phương pháp dạy và học sử dụng các thiết bị có thể kết nối mạng để truy cập tài liệu học và tham gia giao tiếp từ xa, không
cần đến lớp học truyền thống. Ưu điểm lớn nhất của học trực tuyến là khả năng học tập suốt đời và khuyến khích sự công
bằng trong giáo dục, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc và địa điểm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
trong một xã hội dựa trên tri thức (Rodrigues và cộng sự, 2019). Chương trình học đại học trực tuyến kết hợp giữa hình thức
học tập trực tuyến và chương trình học đại học chính quy, được đào tạo hoàn toàn trực tuyến.

Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu

Mô hình chấp nhận công nghệ TAM, dựa trên Lý thuyết hành động hợp lý của Ajzen và Fishbein (1975), giúp giải thích và dự
đoán về hành vi chấp nhận công nghệ. Các nghiên cứu trước đây cho thấy hai yếu tố trong mô hình TAM là “Nhận thức về
tính hữu ích”  và “Nhận thức về  tính dễ  sử  dụng” đều có tác động đáng kể  đến niềm tin trong môi trường trực tuyến
(Odusanya và cộng sự, 2022; Sarkar và cộng sự, 2020; Kaushik và cộng sự, 2020). Đồng thời, niềm tin, cùng với mô hình
TAM, đóng vai trò quyết định tới ý định tham gia của người dùng trong môi trường trực tuyến (Akour và cộng sự, 2022; Jadil
và cộng sự, 2022). Hơn nữa, về bản chất, một hệ thống học tập trực tuyến là một nền tảng công nghệ thông tin. Do đó,
nghiên cứu đã sử dụng TAM làm nền tảng cho mô hình nghiên cứu và mở rộng bằng cách bổ sung ba yếu tố: “Chất lượng
dịch vụ” (Giao và cộng sự, 2020; Su và cộng sự, 2022), “Danh tiếng” (Jadil và cộng sự, 2022; Sarkar và cộng sự, 2020), “Nhận
thức về tính bảo mật” (Leung và Ma, 2020). Từ đó, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như Hình 1.

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất

Các giả thuyết nghiên cứu được đưa ra như sau:

H1: Nhận thức về tính dễ sử dụng ảnh hưởng tích cực đến niềm tin với chương trình học đại học trực tuyến của thế hệ Z tại
Hà Nội.

H2: Nhận thức về tính dễ sử dụng ảnh hưởng tích cực đến Ý định học đại học trực tuyến của thế hệ Z tại Hà Nội.

H3: Nhận thức về tính hữu ích ảnh hưởng tích cực đến Niềm tin với chương trình học đại học trực tuyến của thế hệ Z tại Hà
Nội.

H4: Nhận thức về tính hữu ích ảnh hưởng tích cực đến Ý định học đại học trực tuyến của thế hệ Z tại Hà Nội.

H5: Chất lượng dịch vụ ảnh hưởng tích cực đến Niềm tin với chương trình học đại học trực tuyến của thế hệ Z tại Hà Nội.

H6: Nhận thức về tính bảo mật ảnh hưởng tích cực đến Niềm tin với chương trình học đại học trực tuyến của thế hệ Z tại Hà
Nội.

H7: Danh tiếng ảnh hưởng tích cực đến Niềm tin với chương trình học đại học trực tuyến của thế hệ Z tại Hà Nội.

H8: Niềm tin ảnh hưởng tích cực đến Ý định học đại học trực tuyến của thế hệ Z tại Hà Nội.

Phương pháp nghiên cứu
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Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Phương pháp định tính được sử dụng để tổng
hợp lý thuyết, xác định mô hình, các nhân tố và biến phù hợp. Thang đo cuối cùng sau khi hiệu chỉnh bao gồm 24 biến quan
sát, được thiết kế theo thanh đo Likert 5 điểm. Phương pháp định lượng được thực hiện để xử lý dữ liệu sơ cấp thông qua hai
phần mềm SPSS 27 và AMOS 20. SPSS 27 thực hiện các phân tích gồm thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân
tích nhân tố khám phá (EFA), kiểm định One-Way ANOVA. AMOS 20 đảm nhận phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và kiểm
định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.

Bảng hỏi khảo sát có 24 biến quan sát, nên quy mô mẫu tối thiểu sẽ là 24 x 5 = 120 quan sát. Đối tượng khảo sát là thế hệ Z
(sinh năm 1997-2012) đang sống tại Hà Nội, được chọn ngẫu nhiên. Phiếu khảo sát được xây dựng trên công cụ Google
Form và được gửi thông qua các kênh: thư điện tử (Gmail), các mạng xã hội trực tuyến (Facebook, Instagram), các ứng
dụng liên lạc trực tuyến (Zalo, Telegram). Thời gian thực hiện nghiên cứu là từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2023. Kết quả
thu được 377 phiếu trả lời, trong đó có 356 phiếu trả lời hợp lệ.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha

Bảng 1: Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả
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Bảng 1 cho thấy, tất cả các biến quan sát đều đạt độ tin cậy với hệ số Cronbach’s Alpha > 0,6 và tương quan biến - tổng >
0,3, phù hợp cho phân tích EFA trong bước tiếp theo.

Kết quả phân tích EFA

Phân tích EFA cho hệ số KMO = 0,766 (0,5 ≤ KMO ≤ 1), Sig. của kiểm định Bartlett = 0,000 < 0,05, như vậy phân tích EFA là
phù hợp. Hệ số Eigenvalues = 1,104 (> 1) với 7 nhân tố được trích. Tổng phương sai mà 7 nhân tố này trích được là 69,638%
(> 50%), cho thấy 7 nhân tố được trích giải thích được 69,638% biến thiên dữ liệu của 24 biến quan sát tham gia vào EFA.
Các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố > 0,5, đạt ý nghĩa thống kê tốt. Như vậy, sau khi phân tích EFA, không có biến nào
bị loại, có 7 nhóm yếu tố được rút ra (Bảng 2).

Bảng 2: Kết quả phân tích EFA

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả

Kết quả phân tích CFA

Mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu vì các chỉ số đều đảm bảo yêu cầu. Cụ thể: Chi-square/df = 1,990 (≤ 3); TLI = 0,920
(≥ 0,9); CFI = 0,934 (≥ 0,9); RMSEA = 0,053 (≤ 0,6); GFI = 0,908 (≥ 0,9); PCLOSE = 0,251 (≥ 0,05) (Hình 2).

Hình 2: Kết quả phân tích CFA
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Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả

Như vậy, mô hình tiếp tục được đưa vào kiểm định tính phân biệt và tính hội. Kết quả kiểm định cho thấy, phương sai trung
bình được trích (AVE) đều > 0,5. Phương sai chia sẻ lớn nhất (MSV) đều < AVE, căn bậc 2 của AVE đều lớn hơn tương quan
giữa các khái niệm. Như vậy, các thang đo trong mô hình đảm bảo độ tin cậy tổng hợp, tính phân biệt và tính hội tụ.

Kết quả mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)

Phân tích SEM ở Hình 3 cho thấy, mô hình phù hợp với dữ liệu nghiên cứu bởi giá trị P = 0,000; CMIN/df = 2,180 (≤ 3); TLI =
0,905 (≥ 0,9); CFI = 0,920 (≥ 0,9); RMSEA = 0,058 (≤ 0,6); PCLOSE = 0,033 (≥ 0,01); GFI = 0,899 ( 0,8 < GFI < 0,9).

Hình 3: Kết quả mô hình SEM
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Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả

Giả thuyết H1 và H2 bị bác bỏ (p > 0,05), các giả thuyết còn lại bao gồm H3, H4, H5, H6, H7, H8 được chấp nhận (p < 0,05)
(Bảng 3). Trong 4 biến tác động lên “Niềm tin”, “Nhận thức về tính hữu ích” có mức độ ảnh hưởng lớn nhất (b = 0,356), tiếp
theo là “Danh tiếng” (b = 0,329), “Nhận thức về tính bảo mật” (b = 0,289) và “Chất lượng dịch vụ” (b = 180). “Niềm tin” có ảnh
hưởng lớn nhất đến “Ý định học đại học trực tuyến” (b = 0,409), tiếp theo là “Nhận thức về tính hữu ích” (b = 0,165). Giá trị

của “Niềm tin” là 0,451 = 45,1%, như vậy các biến độc lập tác động lên 45,1% sự biến thiên của “Niềm tin”. Tương tự,  của
“Ý định học đại học trực tuyến” là 0,262 = 26,2%, như vậy các biến độc lập tác động lên 26,2% sự biến thiên của “Ý định học
đại học trực tuyến”.

Bảng 3: Kết quả mô hình SEM

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả

Kiểm định sự khác biệt trung bình

Kết quả kiểm định cho thấy không có khác biệt về niềm tin giữa các nhóm đáp viên, nhưng có khác biệt về ý định học đại
học trực tuyến giữa các đáp viên có nghề nghiệp khác nhau (Sig. kiểm định F = 0,031 < 0,05). Cụ thể, thế hệ Z hiện đang là
nhân viên văn phòng (Mean = 4,0877) có ý định học đại học trực tuyến cao hơn học sinh, sinh viên (Mean = 3,7577) và nghề
nghiệp khác (Mean = 3,5556).

KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP

Kết luận

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, “Nhận thức về tính dễ sử dụng” không có ảnh hưởng đến “Niềm tin” và “Ý định học đại học
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trực tuyến” của thế hệ Z tại Hà Nội. Trong 4 biến tác động tới “Niềm tin”, “Nhận thức về tính hữu ích” có tác động lớn nhất,
tiếp theo là “Danh tiếng”, “Nhận thức về tính bảo mật” và “Chất lượng dịch vụ”. Đối với “Ý định học đại học trực tuyến”, “Niềm
tin” có tác động mạnh hơn “Nhận thức về tính hữu ích”. Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra rằng, thế hệ Z là nhân viên văn phòng
có ý định học đại học trực tuyến cao hơn học sinh, sinh viên và nghề nghiệp khác.

Giải pháp

Dựa trên kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao niềm tin và ý định học đại học trực tuyến:

Nhận thức về tính hữu ích: Cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; xây dựng chương trình học chất lượng cao,
phù hợp với xu hướng, đảm bảo tính thiết thực và đa dạng ngành học (Vuong và Nguyen, 2024).

Chất lượng dịch vụ: Đầu tư vào hệ thống học tập, chất lượng giảng dạy, đảm bảo hỗ trợ sinh viên kịp thời và cam kết chất
lượng đầu ra.

Nhận thức về tính bảo mật: Tăng cường biện pháp bảo mật, bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của người học, đồng thời
hướng dẫn rõ ràng về các quy trình bảo mật.

Danh tiếng: Xây dựng hình ảnh tốt qua việc nâng cao chất lượng giảng dạy và môi trường học trực tuyến, tạo cơ hội kết nối
giữa sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp.

Nhóm đối tượng là nhân viên văn phòng: Đa dạng hóa chương trình, kết hợp lý thuyết và thực hành để người học có cơ hội
áp dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp./.
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